
SỞ LAO ĐỘNG TB&XH BÌNH DƯƠNG DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP (ĐIỂM SỐ)

TRƯỜNG TC NÔNG LÂM NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021 - 2022 (THI THÁNG 3/2022)

Tổng số: 62 học sinh Đủ điều kiện: 55 Không đủ điều kiện: 7

TT Mã SV Họ và tên Kết quả TBC XLHT
Số môn 

nợ
Môn nợ (Thi, TKM)/ Thi lại tốt nghiệp Ghi chú

A. VỪA LÀM VỪA HỌC: 39

I. LỚP TY25: 16 Số học sinh Đủ điều kiện: 13 Số học sinh Không đủ điều kiện: 3

1 TY25 TC20A2501 Kim Sâm An Đủ điều kiện 6,6 TB khá 0

2 TY25 TC20A2503 Trần Văn Danh Đủ điều kiện 7,1 Khá 0

3 TY25 TC20A2504 Đỗ Thị Mỹ Duyên Đủ điều kiện 7,4 Khá 0

4 TY25 TC20A2528 Ngô Quốc Kiệt Đủ điều kiện 7,0 Khá 0

5 TY25 TC20A2507 Nguyễn Hồ Ngọc Nhi Đủ điều kiện 7,2 Khá 0

6 TY25 TC20A2509 Lưu Thanh Phong Đủ điều kiện 7,0 Khá 0

7 TY25 TC20A2517 Võ Văn Sơn Đủ điều kiện 7,6 Khá 0

8 TY25 TC20A2529 Nguyễn Thanh Tâm Đủ điều kiện 7,1 Khá 0

9 TY25 TC20A2510 Lý Quốc Thịnh Đủ điều kiện 7,5 Khá 0

10 TY25 TC20A2515 Trần Thị Lệ Thương Đủ điều kiện 7,5 Khá 0

11 TY25 TC20A2511 Nguyễn Minh Thùy Đủ điều kiện 6,9 TB khá 0

12 TY25 TC20A2512 Lê Minh Trọng Đủ điều kiện 7,2 Khá 0

13 TY25 TC20A2513 Nguyễn Thanh Trung Đủ điều kiện 7,1 Khá 0

14 TY25 TC20A2502 Lương Quốc Chung Không đủ điều kiện 5,9 Trung bình 2 Nội chẩn (chẩn đoán và bệnh nội khoa) (4.6); Tiếng Anh (0)

15 TY25 TC20A2506 Phạm Văn Đạt Không đủ điều kiện 5,9 Trung bình 2
Cơ khí chăn nuôi (0); Nội chẩn (chẩn đoán và bệnh nội khoa) 

(4.2)

16 TY25 TC20A2514 Lê Thị Huyền Không đủ điều kiện 6,6 TB khá 4
Giống và Kỹ thuật truyền giống (2.3); Rèn nghề chăn nuôi (0); 

Rèn nghề thú y (0); Thực tập tốt nghiệp (0)

II. LỚP KT01: 7 Số học sinh Đủ điều kiện: 6 Số học sinh Không đủ điều kiện: 1

17 KT01 TC20C1002 Phạm Thị Gấm Đủ điều kiện 8,1 Giỏi 0

18 KT01 TC20C1009 Lê Nguyễn Đình Hòa Đủ điều kiện 7,2 Khá 0

LỚP VỪA LÀM VỪA HỌC (TY25, KT01 VÀ DC10) VÀ KHÓA CŨ (K36, 35, TY24)
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19 KT01 TC20C1007 Nguyễn Văn Lộc Đủ điều kiện 6,8 TB khá 0

20 KT01 TC20C1004 Lý Thị Bích Nga Đủ điều kiện 8,0 Giỏi 0

21 KT01 TC20C1001 Lý Thị Thu Phương Đủ điều kiện 7,6 Khá 0

22 KT01 TC20C1008 Nguyễn Ngọc Huỳnh Trâm Đủ điều kiện 7,6 Khá 0

23 KT01 CQ19C1001 Phan Thị Lanh Không đủ điều kiện 1,5 Yếu 15

Kế toán doanh nghiệp 1 (0); Kế toán doanh nghiệp 2 (0); Lý 

thuyết kế toán (2.8); Lý thuyết thống kê (2.4); Marketing (0); 

Phân tích hoạt động kinh doanh (0); Quản trị doanh nghiệp 

(0.4); Rèn nghề Kê khai thuế doanh nghiệp (0); Rèn nghề Tin 

học kế toán (0); Soạn thảo văn bản (0); Thống kê doanh 

nghiệp (0); Thực tập tốt nghiệp (0); Thuế (0); Tiếng Anh (0); 

Tin học kế toán (0)

III. LỚP ĐC10: 16 Số học sinh Đủ điều kiện: 13 Số học sinh Không đủ điều kiện: 3

24 DC10 TC20D1017 Nguyễn Thanh Chương Đủ điều kiện 7,7 Khá 0

25 DC10 TC20D1016 Nguyễn Tiến Đạt Đủ điều kiện 7,3 Khá 0

26 DC10 TC20D1014 Trịnh Quốc Hải Đủ điều kiện 8,1 Giỏi 0

27 DC10 TC20D1003 Nguyễn Hoàng Lân Đủ điều kiện 7,6 Khá 0

28 DC10 TC20D1004 Lê Trọng Lộc Đủ điều kiện 8,2 Giỏi 0

29 DC10 TC20D1013 Nguyễn Thị Tuyết Mai Đủ điều kiện 7,9 Khá 0

30 DC10 TC20D1005 Nguyễn Trọng Nghĩa Đủ điều kiện 7,4 Khá 0

31 DC10 TC20D1006 Trần Thanh Phong Đủ điều kiện 7,9 Khá 0

32 DC10 TC20D1007 Đoàn Thanh Sang Đủ điều kiện 7,8 Khá 0

33 DC10 TC20D1011 Danh Thành Tiến Đủ điều kiện 8,0 Giỏi 0

34 DC10 TC20D1012 Trần Minh Toàn Đủ điều kiện 7,1 Khá 0

35 DC10 TC20D1009 Phạm Sơn Tùng Đủ điều kiện 8,1 Giỏi 0

36 DC10 TC20D1010 Nguyễn Thành Vinh Đủ điều kiện 7,2 Khá 0

37 DC10 TC20D1015 Nguyễn Văn Chung Không đủ điều kiện 7,7 Khá 1 Tin học chuyên ngành (3)

38 DC10 TC20D1002 Nguyễn Thành Lâm Không đủ điều kiện 6,0 TB khá 3
Rèn nghề đo đạc địa chính (0); Thực tập tốt nghiệp (0); Tin 

học chuyên ngành (0)

39 DC10 TC20D1008 Bùi Anh Tuấn Không đủ điều kiện 7,4 Khá 3 Chính trị (0); Pháp luật (3.3); Tiếng Anh (0)

B. KHÓA CŨ: 23 Số học sinh đủ điều kiện: 23 Số học sinh Không đủ điều kiện: 0

40 35C2 CQ18C2067 Lê Thị Hoa Ban Đủ điều kiện 6,2 TB khá 0
Thi lại 01: 

LTTH

41 35C2 CQ18C2015 Đậu Thị Ngọc Huyền Đủ điều kiện 6,3 TB khá 0
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42 36A2 CQ19A2026 Trịnh Thị Thu Hiền Đủ điều kiện 7,1 Khá 0
Thi lại 01: 

THNN

43 36B1 CQ19B2016 Võ Ngọc Thanh Đủ điều kiện 6,3 TB khá 0
Thi lại 03: 

Chính trị, 

LTTH, THNN

44 36B3 CQ19B3033 Nguyễn Thị Diệu Linh Đủ điều kiện 6,4 TB khá 0
Thi lại 02: 

Chính trị, 

LTTH

45 36B3 CQ19B3022 Phan Thị Kiều Oanh Đủ điều kiện 6,7 TB khá 0
Thi lại 01: 

LTTH

46 36C1 CQ19C1002 Lê Đức Phát Đủ điều kiện 7,8 Khá 0

47 36C1 CQ19C1003 Nguyễn Văn Sơn Đủ điều kiện 7,1 Khá 0
Thi lại 03: 

Chính trị, 

LTTH, THNN

48 36C1 CQ19C1004 Bùi Anh Thư Đủ điều kiện 6,7 TB khá 0

49 36C2 CQ19C2007 Nguyễn Thị Thanh Hà Đủ điều kiện 6,8 TB khá 0
Thi lại 01: 

LTTH

50 36C2 CQ19C2037 Nguyễn Thị Bảo Thư Đủ điều kiện 6,8 TB khá 0
Thi lại 01: 

LTTH

51 36C3 CQ19C3014 Tô Thị Khánh Ly Đủ điều kiện 6,5 TB khá 0
Thi lại 03: 

Chính trị, 

LTTH, THNN

52 36C3 CQ18C2019 Bùi Yến Nhi Đủ điều kiện 6,8 TB khá 0

53 36C3 CQ19C3019 Võ Thị Ngọc Nhi Đủ điều kiện 6,6 TB khá 0
Thi lại 01: 

LTTH

54 36C3 CQ19C2031 Nguyễn Thị Kim Sang Đủ điều kiện 6,3 TB khá 0

55 36C3 CQ19C3039 Võ Thị Thúy Vy Đủ điều kiện 6,9 TB khá 0
Thi lại 01: 

LTTH

56 36D2 CQ19D2008 Phạm Thị Hồng Hạnh Đủ điều kiện 6,7 TB khá 0

57 36F2 CQ19F2005 Nguyễn Huy Hoàng Đủ điều kiện 6,6 TB khá 0
Thi lại 01: 

LTTH

58 36F2 CQ19F2012 Nguyễn Thị Ngọc Phúc Đủ điều kiện 6,4 TB khá 0

59 TY24 TC19A1003 Đỗ Văn Bảo Đủ điều kiện 7,1 Khá 0

60 TY24 TC19A1004 Lê Minh Châu Đủ điều kiện 7,3 Khá 0
Thi lại 01: 

LTTH

61 TY24 TC19A1016 Nguyễn Đình Sơn Đủ điều kiện 7,1 Khá 0
Thi lại 01: 

LTTH

62 TY24 TC19A1020 Huỳnh Ngọc Toán Đủ điều kiện 6,8 TB khá 0
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Danh sách này có: 62 học sinh Bình Dương, ngày 10 tháng 3 năm 2022

LẬP BẢNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ VÀ

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

TM. HỘI ĐỒNG THI

CHỦ TỊCH
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